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Đề 2 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:( 7 điểm) 

Câu 1. Hàm số 3 22 3 5y x x   . Hàm số có đạo hàm ' 0y   tại các điểm sau đây: 

A. x=0 hoặc x = 1.  B. x -1. C. x  0 hoặc x  1. D. 0 x 1.  

Câu 2. Các phát biểu sau đây của một học sinh khi mô tả đạo hàm. Phát biểu nào là sai: 

A. y  không phải là tích của   và y B. 
0

x x x    là số gia của biến số tại x0 

C. x  chỉ mang dấu dương D. 
0 0

( ) ( )y f x x f x     là số gia của hàm số 

Câu 3. Tiếp tuyến của đồ thi hàm số 
4

1
y

x



tại điểm có hoành độ x0 = - 1 có phương trình là: 

A. y= -x + 2  B. y= x -1 C. y = -x – 3 D. y = x + 2 

Câu 4. Một chất điểm chuyển động có phương trình 3 3s t t   (t tính bằng giây, s tính bằng mét) Tính vận 

tốc của chất điểm tại thời điểm 0 2t   (giây) ? 

A.  15 /m s  B. 12 /m s  C. 7 /m s  D. 14 /m s  

Câu 5. Hệ số góc k của tiếp tuyến với đồ thị hàm số y=sinx + 1 tại điểm có hoành độ tiếp điểm x0= 
3


 là 

A. k=
3 1

2

- +
  B. k= 

3 1

2

+
 C. k= 

2

1
  D. k=

2

1
 

Câu 6.   nh '

2
f

 
 
 

  iết  
cos

1 sin

x
f x

x



  

A. 0 B. 2  C. 
1

2
 D. 

1

2
  

Câu 7. Hàm số  
34 1y x   có đạo hàm là:  

A. 
4 2' 3( 1)y x    B. 

3 4 2' 12 ( 1)y x x    C. 
3 4 2' 3 ( 1)y x x    D. 

3 4 2' 4 ( 1)y x x   

Câu 8.  ạo hàm của hàm số cos sin 2y x x x    là 

A. sin cos 2x x   . B. sin cos 2x x   . C. sin cos 2x x  .  D. sin cos 2x x x   . 
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Câu 9.  ạo hàm của hàm số 
2

2

1

1

x x
y

x x

 


 
 là: 

A.  
2

2 2

2 2

( 1)

x
y

x x


 

 
  B. 

2 1

2 1

x
y

x


 


 C. 

2

2 2

2 4 2

( 1)

x x
y

x x

 
 

 
  D. 

2

2 2

2 2

( 1)

x
y

x x


 

 
  

Câu 10. Tiếp tuyến của đồ thi hàm số 
3

23 2
3

x
y x   có hệ số góc k = - 9 ,có phương trình là: 

A. y = -9(x + 3) B. y-16= -9(x +3) C. y+16 = -9(x + 3)  D. y-16= -9(x – 3)  

Câu 11.  ìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
1

1






x

x
y  tại điểm A(2; 3) là 

A. y = - 2x + 7. B. y = -2x +1.  C. y = 
2

1
x +4. D. y = 2x - 1.  

Câu 12.  ìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
2 4 5

( ) (C)
2

x x
y f x

x

 
 


 tại giao điểm của (C) với 

trục .Oy  

A. 
3 5

4 2
y x   B. 

3 5

4 2
y x   C. 

3 5

4 2
y x    D. 

3 5

4 2
y x    

Câu 13.  ạo hàm của biểu thức 2( ) 2 4f x x x    là: 

A. 
2

1

2 2 4x x 
  B. 

2

2 2

2 4

x

x x



 
 C. 

2

1

2 4

x

x x



 
 D. 

2

2( 1)

2 4

x

x x



 
  

Câu 14. Cho haøm soá y=f(x) coù ñaïo haøm taïi x0 laø f’( 0x ). Khaúng ñònh naøo sau sai ? 

A. f’( 0x )=
h

xfhxf

h

)()(
lim 00

0




 B. f’( 0x )=

x

xfxxf

x 





)()(
lim 00

0
 

C. f’( 0x )=
0

00 )()(
lim

0 xx

xfxxf

xx 




 D. f’( 0x )=

0

0 )()(
lim

0 xx

xfxf

xx 




 

Bài 1:  (1 điểm)   nh đạo hàm hàm số sau:   2sin3
( )

3

x
f x x  

Bài 2:  (2 điểm) Cho hàm số  y  =  x
3
 – 5x + 2  có đồ thị  (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của( C ) biết tiếp tuyến 

song song với đường thẳng d:  y - 7x – 2017=0  

 

                            -----------------------------------Hết ----------------------------- 
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Đề 4 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:( 7 điểm) 

Câu 1.   nh '

2
f

 
 
 

  iết  
cos

1 sin

x
f x

x



  

A. 2  B. 0 C. 
1

2
 D. 

1

2
  

Câu 2. Hàm số  
34 1y x   có đạo hàm là:  

A. 
3 4 2' 4 ( 1)y x x   B. 

3 4 2' 12 ( 1)y x x    C. 
4 2' 3( 1)y x    D. 

3 4 2' 3 ( 1)y x x    

Câu 3. Tiếp tuyến của đồ thi hàm số 
3

23 2
3

x
y x   có hệ số góc k = - 9 ,có phương trình là: 

A.  y+16 = -9(x + 3)  B. y-16= -9(x +3) C. y = -9(x + 3) D. y-16= -9(x – 3)  

Câu 4.  ạo hàm của hàm số cos sin 2y x x x    là 

A. sin cos 2x x x   . B. sin cos 2x x   . C. sin cos 2x x   . D. sin cos 2x x  .  

Câu 5.  ìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
1

1






x

x
y  tại điểm A(2; 3) là 

A. y = 
2

1
x +4. B. y = -2x +1.  C. y = 2x - 1.  D. y = - 2x + 7. 

Câu 6. Hàm số 3 22 3 5y x x   . Hàm số có đạo hàm ' 0y   tại các điểm sau đây: 

A. x -1. B. 0 x 1.  C. x  0 hoặc x  1. D. x=0 hoặc x = 1.  

Câu 7. Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm tại x0 là f’( 0x ). Khẳng định nào sau sai ? 

     A. f’( 0x )=
x

xfxxf

x 





)()(
lim 00

0
                            B. f’( 0x )=

h

xfhxf

h

)()(
lim 00

0




 

C. f’( 0x )=
0

00 )()(
lim

0 xx

xfxxf

xx 




 D. f’( 0x )=

0

0 )()(
lim

0 xx

xfxf

xx 




 

Câu 8.  ạo hàm của biểu thức 2( ) 2 4f x x x    là: 

A.  
2

1

2 4

x

x x



 
 B. 

2

2( 1)

2 4

x

x x



 
  C. 

2

2 2

2 4

x

x x



 
 D. 

2

1

2 2 4x x 
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Câu 9. Hệ số góc k của tiếp tuyến với đồ thị hàm số y=sinx + 1 tại điểm có hoành độ tiếp điểm x0= 
3


 là 

A. k= 
2

1
                        B. k= 

3 1

2

+
             C. k=

3 1

2

- +
            D. k=

2

1
 

Câu 10. Các phát biểu sau đây của một học sinh khi mô tả đạo hàm. Phát biểu nào là sai: 

A. 
0 0

( ) ( )y f x x f x     là số gia của hàm số B. y  không phải là tích của   và y 

C. x  chỉ mang dấu dương D. 
0

x x x    là số gia của biến số tại x0 

Câu 11. Tiếp tuyến của đồ thi hàm số 
4

1
y

x



tại điểm có hoành độ x0 = - 1 có phương trình là: 

A. y= -x + 2  B. y= x -1 C. y = -x – 3 D. y = x + 2 

Câu 12. Một chất điểm chuyển động có phương trình 3 3s t t   (t tính bằng giây, s tính bằng mét) Tính vận 

tốc của chất điểm tại thời điểm 0 2t   (giây) ? 

A. 14 /m s  B. 12 /m s  C. 15 /m s  D. 7 /m s  

Câu 13.  ìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
2 4 5

( ) (C)
2

x x
y f x

x

 
 


 tại giao điểm của (C) với 

trục .Oy  

A. 
3 5

4 2
y x   B. 

3 5

4 2
y x    C. 

3 5

4 2
y x   D. 

3 5

4 2
y x    

Câu 14.  ạo hàm của hàm số 
2

2

1

1

x x
y

x x

 


 
 là: 

A. 

2

2 2

2 2

( 1)

x
y

x x


 

 
  B. 

2 1

2 1

x
y

x


 


 C. 

2

2 2

2 2

( 1)

x
y

x x


 

 
  D. 

2

2 2

2 4 2

( 1)

x x
y

x x

 
 

 
  

Bài 1:(1 điểm)   nh đạo hàm của hàm số sau: y= 9+tanx  

Bài 2: ( 2 điểm) Cho hàm số số  y = x
3
 - 3x có đồ thị  (C).  Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến 

song song với đường thẳng y - 9x – 2017=0 . 

 

                            -----------------------------------Hết ----------------------------- 
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Đề 6 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:( 7 điểm) 

Câu 1.  ạo hàm của hàm số 
2

2

1

1

x x
y

x x

 


 
 là: 

A.  
2

2 2

2 2

( 1)

x
y

x x


 

 
  B. 

2 1

2 1

x
y

x


 


 C. 

2

2 2

2 2

( 1)

x
y

x x


 

 
  D. 

2

2 2

2 4 2

( 1)

x x
y

x x

 
 

 
  

Câu 2. Hệ số góc k của tiếp tuyến với đồ thị hàm số y=sinx + 1 tại điểm có hoành độ tiếp điểm x0= 
3


 là 

A. k= 
3 1

2

+
 B. k=

3 1

2

- +
  C. k=

2

1
 D. k= 

2

1
  

Câu 3. Cho haøm soá y=f(x) coù ñaïo haøm taïi x0 laø f’( 0x ). Khaúng ñònh naøo sau sai ? 

A. f’( 0x )=
h

xfhxf

h

)()(
lim 00

0




 B. f’( 0x )=

0

0 )()(
lim

0 xx

xfxf

xx 




 

C. f’( 0x )=
x

xfxxf

x 





)()(
lim 00

0
 D. f’( 0x )=

0

00 )()(
lim

0 xx

xfxxf

xx 




 

Câu 4. Hàm số  
34 1y x   có đạo hàm là:  

A. 
3 4 2' 3 ( 1)y x x    B. 

3 4 2' 12 ( 1)y x x    C. 
3 4 2' 4 ( 1)y x x   D. 

4 2' 3( 1)y x    

Câu 5. Tiếp tuyến của đồ thi hàm số 
4

1
y

x



tại điểm có hoành độ x0 = - 1 có phương trình là: 

A.  y = -x – 3 B. y = x + 2 C. y= x -1 D. y= -x + 2  

Câu 6. Một chất điểm chuyển động có phương trình 3 3s t t   (t tính bằng giây, s tính bằng mét) Tính vận 

tốc của chất điểm tại thời điểm 0 2t   (giây) ? 

A. 14 /m s  B. 7 /m s  C. 15 /m s  D. 12 /m s  

Câu 7. Các phát biểu sau đây của một học sinh khi mô tả đạo hàm. Phát biểu nào là sai: 

A. y  không phải là tích của  và y B. 
0 0

( ) ( )y f x x f x     là số gia của hàm số 

C. x  chỉ mang dấu dương D. 
0

x x x    là số gia của biến số tại x0 
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Câu 8.   nh '

2
f

 
 
 

  iết  
cos

1 sin

x
f x

x



  

A. 
1

2
 B. 

1

2
  C. 2  D. 0 

Câu 9. Hàm số 3 22 3 5y x x   . Hàm số có đạo hàm ' 0y   tại các điểm sau đây: 

A. x=0 hoặc x = 1.  B. x  0 hoặc x  1. C. x -1. D. 0 x 1.  

Câu 10.  ìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
1

1






x

x
y  tại điểm A(2; 3) là 

A. y = 
2

1
x +4. B. y = 2x - 1.  C. y = -2x +1.  D. y = - 2x + 7. 

Câu 11.  ạo hàm của biểu thức 2( ) 2 4f x x x    là: 

A. 
2

2( 1)

2 4

x

x x



 
  B. 

2

2 2

2 4

x

x x



 
 C. 

2

1

2 4

x

x x



 
 D. 

2

1

2 2 4x x 
  

Câu 12.  ạo hàm của hàm số cos sin 2y x x x    là 

A.  sin cos 2x x   . B. sin cos 2x x   . C. sin cos 2x x x   . D. sin cos 2x x  .  

Câu 13.  ìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
2 4 5

( ) (C)
2

x x
y f x

x

 
 


 tại giao điểm của (C) với 

trục .Oy  

A. 
3 5

4 2
y x    B. 

3 5

4 2
y x    C. 

3 5

4 2
y x   D. 

3 5

4 2
y x   

Câu 14. Tiếp tuyến của đồ thi hàm số 
3

23 2
3

x
y x   có hệ số góc k = - 9 ,có phương trình là: 

A. y = -9(x + 3) B. y-16= -9(x – 3)  C. y+16 = -9(x + 3)  D. y-16= -9(x +3) 

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 3 điểm) 

Bài 1:(1 điểm)   nh đạo hàm của hàm số sau: 
21

+cos (x )
x

y   

Bài 2: ( 2 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 3 23 2y x x     iết tiếp tuyến vuông góc với 

đường thẳng d: 
1

2
9

y x   . 

 

                            -----------------------------------Hết ----------------------------- 
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Đề 8 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:( 7 điểm) 

Câu 1.  ạo hàm của hàm số 
2

2

1

1

x x
y

x x

 


 
 là: 

A. 

2

2 2

2 4 2

( 1)

x x
y

x x

 
 

 
  B. 

2

2 2

2 2

( 1)

x
y

x x


 

 
  C. 

2

2 2

2 2

( 1)

x
y

x x


 

 
  D. 

2 1

2 1

x
y

x


 


 

Câu 2.  ạo hàm của hàm số cos sin 2y x x x    là 

A. sin cos 2x x   . B. sin cos 2x x x   . C. sin cos 2x x  .  D. sin cos 2x x   . 

Câu 3. Tiếp tuyến của đồ thi hàm số 
3

23 2
3

x
y x   có hệ số góc k = - 9 ,có phương trình là: 

A. y-16= -9(x – 3)  B. y+16 = -9(x + 3)  C. y-16= -9(x +3) D. y = -9(x + 3) 

Câu 4.  ìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
1

1






x

x
y  tại điểm A(2; 3) là 

A. y = - 2x + 7. B. y = 2x - 1.  C. y = 
2

1
x +4. D. y = -2x +1.  

Câu 5. Các phát biểu sau đây của một học sinh khi mô tả đạo hàm. Phát biểu nào là sai: 

A. y  không phải là tích của   và y B. 
0

x x x    là số gia của biến số tại x0 

C. 
0 0

( ) ( )y f x x f x     là số gia của hàm số D. x  chỉ mang dấu dương 

Câu 6. Tiếp tuyến của đồ thi hàm số 
4

1
y

x



tại điểm có hoành độ x0 = - 1 có phương trình là: 

A. y= -x + 2  B. y = -x – 3 C. y= x -1 D. y = x + 2 

Câu 7.  ạo hàm của biểu thức 2( ) 2 4f x x x    là: 

A.  
2

1

2 4

x

x x



 
 B. 

2

2( 1)

2 4

x

x x



 
  C. 

2

1

2 2 4x x 
  D. 

2

2 2

2 4

x

x x



 
 

Câu 8. Hàm số 3 22 3 5y x x   . Hàm số có đạo hàm ' 0y   tại các điểm sau đây: 

A. x=0 hoặc x = 1.  B. x  0 hoặc x  1. C. 0 x 1.  D. x -1. 
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Câu 9. Hàm số  
34 1y x   có đạo hàm là:  

A. 
3 4 2' 4 ( 1)y x x   B. 

4 2' 3( 1)y x    C. 
3 4 2' 3 ( 1)y x x    D. 

3 4 2' 12 ( 1)y x x    

Câu 10. Một chất điểm chuyển động có phương trình 3 3s t t   (t tính bằng giây, s tính bằng mét) Tính vận 

tốc của chất điểm tại thời điểm 0 2t   (giây) ? 

A. 12 /m s  B. 15 /m s  C. 7 /m s  D. 14 /m s  

Câu 11. Cho haøm soá y=f(x) coù ñaïo haøm taïi x0 laø f’( 0x ). Khaúng ñònh naøo sau sai ? 

A. f’( 0x )=
x

xfxxf

x 





)()(
lim 00

0
 B. f’( 0x )=

h

xfhxf

h

)()(
lim 00

0




 

C. f’( 0x )=
0

0 )()(
lim

0 xx

xfxf

xx 




 D. f’( 0x )=

0

00 )()(
lim

0 xx

xfxxf

xx 




 

Câu 12. Hệ số góc k của tiếp tuyến với đồ thị hàm số y=sinx + 1 tại điểm có hoành độ tiếp điểm x0= 
3


 là 

A. k=
2

1
 B. k=

3 1

2

- +
  C. k= 

3 1

2

+
 D. k= 

2

1
  

Câu 13.   nh '

2
f

 
 
 

  iết  
cos

1 sin

x
f x

x



  

A. 0 B. 
1

2
 C. 2  D. 

1

2
  

Câu 14.  ìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
2 4 5

( ) (C)
2

x x
y f x

x

 
 


 tại giao điểm của (C) với 

trục .Oy  

A. 
3 5

4 2
y x   B. 

3 5

4 2
y x    C. 

3 5

4 2
y x    D. 

3 5

4 2
y x   

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 3 điểm) 

Bài 1: ( 1 điểm)   nh đạo hàm của hàm số sau: 
1

cot
2 1

y x
x

 


 

Bài 2: (2 điểm) Cho hàm số 
1

1

x
y

x





 có đồ thị (H). Viết phương trình tiếp tuyến của (H)  iết tiếp tuyến song 

song với đường thẳng 
1

5
8

y x  . 

                            -----------------------------------Hết ----------------------------- 

 


